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HỌ VÀ TÊN: ………………………………./ LỚP:……………. 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

LỊCH SỬ 

1 Để xây dựng và củng cố chính quyền nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa sau cách mạng Tháng Tám (1945), nước ta đã: 

Tổ chức Tổng tuyển cử, bầu 

cử đại biểu Quốc hội 

 

2 Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa diễn ra vào thời gian: 

Ngày 6 – 1 – 1946. 

3 “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng 

chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng 

quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh 

tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ.” 

Đoạn văn trên được trích trong 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

4 Đoạn trích “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, 

không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì 

phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” đề cập đến nội 

dung trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng: 

Toàn dân. 

5 Đảng ta đã xác định vận mệnh của dân tộc phải do chính nhân 

dân Việt Nam quyết định, sự giúp đỡ từ bên ngoài chỉ là điều 

kiện hỗ trợ, được khái quát thành nội dung nào trong đường 

lối kháng chiến: 

 Tự lực cánh sinh 

6 Để chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai Pháp – Mĩ thực 

hiện kế hoạch: 

Kế hoạch Rơ - ve. 

 

7 Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong việc đánh bại chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” là: 

Chiến thắng Ấp Bắc. 

 

8 Phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) nổ ra đầu tiên ở: Mỏ Cày (Bến Tre). 

9 Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976) đã quyết định 

tên nước là: 

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

10 Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976) đã quyết định 

đổi tên thành phố  Sài Gòn – Gia Định thành: 

TP Hồ Chí Minh 

11 Sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính sách 

đối ngoại của Mĩ là: 

 Thiết lập trật tự thế giới “đơn 

cực” do Mĩ là siêu cường duy 

nhất lãnh đạo 

 

12 Từ đầu thế kỉ XXI đến nay, xu hướng hình thành trật tự thế 

giới là: 

Xu hướng đa cực dần được 

thể hiện rõ với nhiều trung 

tâm cạnh tranh với nhau. 

13 Tốc độ Tăng trưởng GDP của Liên bang Nga (1991-2021) 

(Đơn vị: %) 

1991 1996 2000 2019 2021 

-5,0 -3,8 10,0 2,2 4,7 

(Nguồn: Dữ liệu Ngân hàng Thế giới (WB)) 

Nội dung phản ánh đúng tình hình kinh tế Liên bang Nga giai 

đoạn 1991 – 1996: 

 

Tăng trưởng âm. 

 



ĐỊA LÍ 

14 Đến đầu thế kỉ XX, loại hình nghệ thuật được người dân Nam 

Bộ sáng tạo ra là: 

 Đờn ca tài tử và sân khấu cải 

lương. 

 

15 Để ứng phó với biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ, cần thực 

hiện song song hai biện pháp: 

Giảm nhẹ và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

16 Dân cư Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây? Người Kinh tập trung ở vùng 

đồng bằng ven biển 

17 Tỉnh thành có số dân cao nhất vùng Bắc Trung Bộ là: Thanh Hóa. 

 

18 Đặc điểm lãnh thổ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là  Kéo dài, hẹp ngang. 

19 Hai tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lượng mưa 

thấp nhất Việt Nam là: 

Ninh Thuận, Bình Thuận. 

20 Tây Nguyên là vùng đứng đầu cả nước về chuyên canh cây: Cà phê. 

21 Tây Nguyên có vị trí đặc biệt về mặt quốc phòng vì: Có biên giới kéo dài với Lào 

và Cam-pu-chia. 

22 Tỉnh/thành của Đông Nam Bộ có giáp biển: TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

23 Đông Nam Bộ không tiếp giáp với : 

 

Đồng bằng sông Hồng. 

24 Tỉnh/thành không thuộc vùng Đông Nam Bộ là Long An. 

 

25 Đặc điểm dân cư của vùng Đông Nam Bộ: 

 

Dân số của vùng gia tăng chủ 

yếu do nhập cư 

26 Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ được bồi 

đắp phù sa từ sông 

Sông Mê Công 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

“Giai đoạn 1986 - 1990 là giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới. Chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế dần dần khắc phục 

được những yếu kém và có những bước phát triển. Kết thúc kế hoạch 5 năm, công cuộc đổi mới đã đạt được 

những thành tựu bước đầu rất quan trọng: GDP tăng 4,4%/năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 

3,8 - 4%/năm; công nghiệp tăng bình quân 7,4%/năm, trong đó sản xuất hàng tiêu dùng tăng 13 -14%/năm; giá 

trị kim ngạch xuất khẩu tăng 28%/năm. Việc thực hiện tốt ba chương trình mục tiêu phát triển về lương thực - 

thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu đã phục hồi được sản xuất, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm 

phát,… Đây được đánh giá là thành công bước đầu cụ thể hóa nội dung của công nghiệp hóa XHCN trong chặng 

đường đầu tiên.” 

 ĐÚNG SAI 

a. Công cuộc đổi mới của Đảng ta bắt đầu từ năm 1968. 

 

  

b. Công cuộc đổi mới của Đảng ta bắt đầu từ năm 1986.   

c. Đảng ta chủ trương phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa  

  

d. Kết thúc kế hoạch 5 năm, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 

4,4%/năm. 

  

e. Nước ta đã thực hiện tốt bốn chương trình mục tiêu phát triển, phục 

hồi được sản xuất, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát,… 

  

f. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân năm 13 -14%/năm   

 



PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1 Dựa vào bản đồ Hình 19.3 trang 206 SGK. Trả lời các câu hỏi 

Câu hỏi Trả lời 

a. Số lượng trung tâm công nghiệp của Đông Nam 

Bộ 

 

……………………………………………… 

b. Trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn của 

Đông Nam Bộ 

 

……………………………………………… 

c. Trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ của Đông 

Nam Bộ 

 

……………………………………………… 

d.  Kể tên các cây công nghiệp lâu năm quan trọng 

của Đông Nam Bộ 

 

……………………………………………… 

e. Kể tên các cảng biển của vùng Đông Nam Bộ 
 

……………………………………………… 

f. Dầu khí được khai thác chủ yếu ở đâu ……………………………………………… 

 

PHẦN 4: TỰ LUẬN 

SỬ: 

Câu 1:   

a. Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 

1975)?  

- Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ 

- Nhân dân Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh 

- Hậu phương miền Bắc đáp ứng các yêu cầu của cuộc chiến 

- Sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới 

b. Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi này? 

Nguyên nhân quan trọng nhất là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 

 

Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)? 

- Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất 

nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. 

- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, các cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. 

Câu 3: Quan sát hình 20.4, trang 113 SGK, em hãy cho biết hình ảnh này nhắc nhở các quốc gia điều 

gì? 

Nhắc nhở trách nhiệm của các quốc gia trong việc duy trì một thế giới không có chiến tranh. 

Câu 4: Quan sát biểu đồ 21.4 trang 116 SGK, nhận xét tình hình kinh tế Mỹ trong những năm qua: 



 

Trải qua nhiều biến động, khủng hoảng nhưng Mỹ vẫn là một trong những nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới. 

ĐỊA: 

Câu 5: Em hãy trình bày thế mạnh về địa hình, đất, khí hậu và khoáng sản của vùng Tây Nguyên? 

- Địa hình và đất:  

+ Địa hình: các cao nguyên ba dan xếp tầng trên các mặt bằng rộng lớn và các khối núi (khối núi Kon 

Tum và khối núi Cực Nam Trung Bộ) 

+ Đất ba dan là chủ yếu 

➔ Thích hợp hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng. 

- Khí hậu: Cận xích đạo, phân hóa theo độ cao, có 2 mùa mưa và khô rõ rệt 

➔ Thuận lợi cho hoạt động trồng trọt, du lịch 

- Khoáng sản: Bô xít có trữ lượng lớn 

➔ Thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản 

Câu 6: Em hãy trình bày đặc điểm dân cư, văn hóa của vùng Tây Nguyên? 

- Số dân: khoảng 6 triệu người (năm 2021) 

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao. Cơ cấu dân số trẻ. 

- Mật độ dân số thấp (khoảng 111 người/km2  - năm 2021) 

- Tỉ lệ dân thành thị thấp. 

- Là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh, Gia Rai, Ê đê, Ba Na, Cơ Ho,…với nền văn hóa đa dạng, đậm 

đà bản sắc dân tộc. 

Câu 7: Em hãy đánh giá vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong vùng và cả nước. 

TP HCM là đô thị loại đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, 

đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. 

 


